TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


Chương I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 

Bài 1: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn - Cấu tạo của kim loại
MỤC TIÊU  

 Kiến thức : Học sinh biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Học sinh biết cấu tạo của nguyên tử kim loại. Học sinh biết liên kết kim loại. Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.
Kĩ năng :  Học sinh biết xác định vị trí và suy ra hóa trị, tính chất của nguyên tử kim loại.

I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố kim loại ở những vị trí sau :

- Phân nhóm chính : nhóm IA (trừ H), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ B) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.
- Phân nhóm phụ : nhóm IB đến nhóm VIIIB.
- Họ lantan và họ actini (những nguyên tố xếp riêng thành 2 hàng ở dưới cuối bảng).
II. Cấu tạo của kim loại

1. Cấu tạo của nguyên tử kim loại

Các nguyên tố kim loại và phi kim khác nhau rõ rệt về cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có 1, 2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.
2. Cấu tạo tinh thể của các kim loại

Ở nhiệt độ thường, trừ Hg ở thể lỏng, còn các kim loại khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể. Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. Tinh thể kim loại có ba kiểu mạng phổ biến là mạng tinh thể lục phương, mạng tinh thể lập phương tâm diện và mạng tinh thể lập phương tâm khối.
[image: image1.png]



Mạng lập phương tâm khối 

Mạng lập phương tâm diện 

Mạng tinh thể lục phương
Hình 1. Mạng tinh thể kim loại
3. Liên kết kim loại

Kim loại chỉ có thể tồn tại dưới dạng nguyên tử riêng biệt khi ở thể hơi. Khi chuyển sang thể lỏng hoặc rắn, nguyên tử kim loại chuyển thành ion dương. Các electron hóa trị tách ra khỏi nguyên tử kim loại trở thành electron tự do và chuyển động hỗn loạn. Các electron này gắn các ion kim loại với nhau tạo thành liên kết kim loại. Liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại vào với nhau
Đặc điểm của liên kết kim loại:

        - Khác với liên kết cộng hóa trị do những đôi electron tạo nên, liên kết kim loại là do tất cả các electron tự do trong kim loại tham gia.
       - Khác với liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và ion âm, liên kết kim loại là do tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do.
BÀI TẬP

1. Mạng tinh thể kim loại gồm có:

A. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.

B. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

D. ion kim loại và các electron độc thân.
2. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron là 1s22s22p6 ?

A. K+, Cl, Ar

B. Li+, Br, Ne

C. Na+, Cl, Ar

D. Na+, F–, Ne.
3. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là:

A. F

B. Na             C. K            D. Cl
4. Hòa tan hoàn toàn 1,5g hỗn hợp bột nhôm và magie vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
5. Người ta phủ một lớp bạc trên vật bằng đồng có khối lượng 8,48 gam bằng cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNO3. Sau một thời gian, lấy vật ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô cân được 10 gam. Tính khối lượng bạc đã phủ lên bề mặt của vật.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
6. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hoà axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là

A. Ba.              B. Ca.              C. Mg.                         D. Be.
7. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài  2 : Tính chất của kim loại - Dãy điện hóa của kim loại
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học và dãy điện hóa của kim loại. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí và tính chất hóa học chung của kim loại.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại,

I. Tính chất vật lí chung

1. Tính chất vật lí chung
Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. Kim loại có tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện và có ánh kim.
2. Giải thích tính chất vật lí của kim loại

2.1. Tính dẻo

Khi tác dụng cơ học đủ mạnh lên kim loại, nó bị biến dạng. Sự biến dạng này là do các lớp mạng tinh thể kim loại trượt lên nhau. Nhưng các lớp mạng tinh thể này không tách rời nhau mà vẫn liên kết với nhau nhờ các electron tự do luôn luôn chuyển động qua lại giữa các lớp mạng tinh thể.
2.2. Tính dẫn điện

Nối kim loại với nguồn điện, các electron tự do trong kim loại chuyển động thành dòng. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm. Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau là do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe, Ag...

2.3. Tính dẫn nhiệt

Đốt nóng một đầu dây kim loại, những electron tự do ở đây chuyển động nhanh hơn. Trong qúa trình chuyển động, những electron này truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng có nhiệt độ thấp hơn, vì vậy kim loại dẫn nhiệt được. Những kim loại nào dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt tốt.

2.4. Ánh kim

Hầu hết kim loại đều có ánh kim, vì các electron tự do trong kim loại đã phản xạ tốt những tia sáng có bước sóng mà mắt ta có thể nhìn thấy được.
Một số tính chất vật lý riêng khác như khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, độ cứng phụ thuộc vào độ bền của liên kết kim loại, nguyên tử khối và kiểu mạng tinh thể của kim loại.

II. Tính chất hóa học chung của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

1.1. Tác dụng với clo: 
Mg + Cl2 ( MgCl2
2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
1.2. Tác dụng với oxi: 


4Al + 3O2 ( 2Al2O3
1.3. Tác dụng với lưu huỳnh: 
Hg + S 
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2. Tác dụng với dung dịch axit

2.1. Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2                    

2Al + 6H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2                    
2.2. Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc


Hầu hết các kim loại (trừ Pt, Au) khử được N có mức oxi hóa +5 và S có mức oxi hóa + 6 của những axit này đến mức oxi hóa thấp hơn. 


Cu + 4HNO3đ ( Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2


Al + 4HNO3loãng ( Al(NO3)3 + 2H2O + NO
2Fe + 6H2SO4đ,n ( Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O                    
3. Tác dụng với nước

Các kim loại mạnh tác dụng với nước tạo thành khí và dung dịch kiềm



2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2

4. Tác dụng với dung dịch muối

Các kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.
Zn + FeSO4 ( ZnSO4 + Fe


Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag 

II. Dãy điện hóa của kim loại

1. Cặp oxi hóa-khử của kim loại

VD : Fe2+ /Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag


Fe2+ + 2e [image: image3.wmf]ƒ

Fe



Cu2+ + 2e [image: image4.wmf]ƒ

Cu


Ag+ + e [image: image5.wmf]ƒ

Ag
Chất oxi hóa : Fe2+, Cu2+, Ag+ và chất khử : Fe, Cu, Ag
2. Dãy điện hóa của kim loại

Tính oxi hóa của ion kim loại tăng trong dãy sau theo chiều từ trái sang phải:
K+
Na+
Mg2+
Al3+
Zn2+
Fe2+
Ni2+
Sn2+
Pb2+
H+
Cu2+
Ag+
Au3+
Tương ứng thì tính khử của kim loại giảm trong dãy sau :
K
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H2
Cu
Ag
Au
3. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại cho phép ta dự đoán được chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử. Phản ứng này xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.
BÀI TẬP

1. Tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi:

A. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

B. khối lượng riêng của kim loại.

C. tính chất của kim loại.

D. các electron tự do trong tinh thể kim loại.
2. Cho một lá magie lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Cho một lá kẽm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; FeCl2; Pb(NO3)2; AgNO3; NiSO4. Viết phương trình hóa học.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Cho đồng tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được hỗn hợp muối. Thêm một ít sắt vào hỗn hợp. Viết phương trình hóa học.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Ngâm một lá Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau đây để khử độc thuỷ ngân?

A. Bột sắt
B. Bột lưu huỳnh
C. Bột than
D. Nước
7. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Hãy giới thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất. Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion rút gọn.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Cho 5,5 gam hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tính giá trị của m.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Nhúng một lá sắt nhỏ vào các dung dịch sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), AgNO3. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Bài  3 : Sự ăn mòn kim loại
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết khái niệm ăn mòn kim loại và các dạng ăn mòn chính, biết cách bảo vệ các đồ dùng và máy móc bằng kim loại. Học sinh hiểu bản chất của sự ăn mòn kim loại.
Kĩ năng:  Học sinh giải thích được hiện tượng ăn mòn điện hóa học.
Thái độ: Học sinh có ý thức bảo vệ kim loại, chống ăn mòn kim loại.

I. Khái niệm

Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại.
M – ne ( Mn+
II. Các kiểu ăn mòn kim loại

1. Ăn mòn hóa học

Ăn mòn hóa học là sự phá hủy kim loại do kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

Đặc điểm của ăn mòn hóa học là không phát sinh dòng điện (không có các điện cực) và nhiệt độ càng cao thì tốc độ ăn mòn càng nhanh.

Sự ăn mòn hóa học thường xảy ra ở các thiết bị của lò đốt, các chi tiết của động cơ đốt trong hoặc các thiết bị tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao. 

3Fe + 4H2O 
[image: image6.wmf]o
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Fe2O3 + 4H2

2Fe  + 3Cl2 
[image: image7.wmf]o
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2FeCl3
3Fe  + 2O2 
[image: image8.wmf]o
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Fe3O4
Sự ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.
2. Ăn mòn điện hóa học

Ăn mòn điện hóa là sự phá hủy kim loại do hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.

VD : Phần vỏ tàu chìm trong nước, ống dẫn đặt trong lòng đất, kim loại tiếp xúc với không khí ẩm...

Do đó, ăn mòn điện hóa là loại ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất.

* Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa

· Các điện cực phải khác nhau về bản chất 

· Các điện cực phải tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn

· Các điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li

III. Chống ăn mòn kim loại

1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

Là phương pháp phủ lên bề mặt kim loại một lớp sơn, dầu mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác. Nếu lớp bảo vệ bị hư, kim loại sẽ bị ăn mòn.
Dùng những chất bền với môi trường phủ lên bề mặt kim loại. Đó là:

- Các loại sơn chống gỉ, vecni, dầu mỡ, tráng men, phủ hợp chất polime.

- Mạ một số kim loại bền như crom, niken, đồng, kẽm, thiếc lên bề mặt kim loại cần bảo vệ.

2. Phương pháp bảo vệ điện hóa

Nối kim loại này với kim loại khác có tính khử mạnh hơn. 
VD : để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) một tấm kẽm. Khi tàu hoạt động, tấm kẽm bị ăn mòn dần, vỏ tàu được bảo vệ. Sau một thời gian người ta thay tấm kẽm khác.
BÀI TẬP
1. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?
A. ăn mòn hoá học là một quá trình oxi hóa-khử trong đó kim loại là chất bị ăn mòn.

B. ăn mòn hoá học xảy ra tại bề mặt của kim loại.

C. ăn mòn hoá học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao.

D. Cả A, B, C đều đúng.
2. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.

B. Đồng bị ăn mòn.

C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

3. Một chiếc nồi nhôm có quai làm bằng sắt dễ hỏng hơn chiếc nồi có quai làm bằng nhôm là do :

A. Nồi nhôm quai sắt tạo thành một pin điện và xảy ra sự ăn mòn điện hoá ở phần làm bằng nhôm.
B. Nồi nhôm quai sắt tạo thành một pin điện và xảy ra sự ăn mòn điện hoá ở phần làm bằng sắt.
C. Nồi nhôm quai sắt tạo thành một pin điện và xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá ở cả 2 phần 

D. Chiếc nồi nhôm quai sắt bị ăn mòn theo kiểu hoá học.

4. Ngâm thanh hợp kim Fe - Cu vào dung dịch HCl dư. Quá trình ăn mòn xảy ra ở trên là :

A. điện hoá 
B. hoá học 
C. Cả 2 loại trên 
D. không xác định

5. Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là:

A. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau hoặc được nối với nhau bằng một dây dẫn.

B. Các điện cực phải được nhúng trong dung dịch điện ly.

C. Các điện cực phải khác nhau .

D. Cả ba điều kiện trên
6. Một chiếc chìa khoá làm bằng hợp kim Cu-Fe bị rơi xuống đáy giếng. Sau một thời gian chiếc chìa khoá sẽ:
A. Bị ăn mòn hoá học
B. Bị ăn mòn điện hoá
C. Không bị ăn mòn
D. Ăn mòn điện hoá hoặc hoá học tuỳ theo lượng Cu-Fe có trong chìa khoá đó.
7. Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá :
A. Thép để trong không khí ẩm                              
B.  Sắt trong dd H2SO4 loãng
C.  Kẽm bị phá huỷ trong khí clo                             
D.  Nhôm để trong không khí
8. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bỉ gỉ sắt chậm nhất?
A.  Sắt tráng kẽm



B. Sắt tráng thiếc          
C. Sắt tráng niken



D. Sắt tráng đồng

Bài  4 : Điều chế kim loại
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết hiểu nguyên tắc chung và biết các phương pháp điều chế kim loại. 
Kĩ năng: Học sinh rèn luyện khả năng tư duy: từ tính khử khác nhau của kim loại chọn phương pháp điều chế thích hợp.

I. Nguyên tắc điều chế kim loại

Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn chuyển hóa những ion này thành nguyên tử kim loại, ta thực hiện sự khử các ion kim loại.
Mn+ + ne( M

II. Các phương pháp điều chế kim loại

1. Phương pháp nhiệt luyện

Dùng chất khử như CO, H2, C hoặc kim loại Al để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. Phương pháp này được áp dụng để sản xuất kim loại trong công nghiệp:

CuO + H2 
[image: image9.wmf]o

t

¾¾®

 Cu + H2O

Fe2O3 + 3CO 
[image: image10.wmf]o

t

¾¾®

 2Fe + 3CO2
Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có tính khử yếu hoặc trung bình (kim loại đứng sau nhôm Al).
2. Phương pháp thủy luyện

Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối. Phương pháp này được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có tính khử yếu. 
VD : Zn khử Cu2+ thành Cu : Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu

         Cu khử Ag+ thành Ag : Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag

3. Phương pháp điện phân

3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy

Những kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại,  nghĩa là khử ion kim loại bằng dòng điện.
Dùng dòng điện một chiều trên catôt (cực âm) để khử ion kim loại trong hợp chất. Phương pháp điện phân này có thể điều chế được hầu hết các kim loại. 
NaCl 
[image: image11.wmf]dienphan

¾¾¾¾®

 Na + 1/2Cl2
3.2. Điện phân dung dịch

   
Điều chế kim loại có tính khử trung bình hoặc yếu bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng.


CuCl2 
[image: image12.wmf]dienphan
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 Cu + Cl2

Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết cao (99,999%), dùng chế tạo các chất bán dẫn trong kĩ thuật điện tử.
3.3. Tính lượng chất thu được ở các điện cực
Dựa vào định luật Faraday, xác định khối lượng các chất thu được ở điện cực
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BÀI TẬP

1. Từ hỗn hợp các muối sau, hãy điều chế từng kim loại riêng biệt:

a) AgNO3 và Pb(NO3)2




b) AgNO3 và Cu(NO3)2



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Từ mỗi hợp chất MgCO3 , CuS, K2SO4, Cu(OH)2, Cu(NO3)2 , NaCl, FeS2 hãy chọn phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,5M với điện cực trơ trong 1 giờ, cường độ dòng điện 0,16A. 
a) Tính khối lượng đồng thu được sau khi điện phân

b) Tính nồng độ mol các ion có trong dung dịch trước và sau khi điện phân (thể tích không thay đổi).

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ trong 14 phut 15 giây, cường độ dòng điện 0,8. Tính khối lượng bạc và thể tích khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn) thu được.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Từ các chất sau : Cu(OH)2, MgO, FeS2, Cu2S, Cu(NO3)2, CaCO3, Na2SO4, NaCl, CuCl2 và FeCl3. Hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Ca, Na, Mg, Fe. Viết các phương trình phản ứng.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : Ôn tập Chương 1
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết cấu tạo nguyên tử kim loại, đơn chất kim loại và liên kết kim loại. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí chung và tính chất hóa học của kim loại.

Kĩ năng: Học sinh biết viết cấu hình electron của các nguyên tố kim loại. Học sinh biết cách suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại. Học sinh giải được các bài tập về kim loại: bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập trắc nghiệm.

I. Hệ thống kiến thức
1. Tính chất của kim loại

a. Tính chất vật lý

Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tính dẻo, tính cứng,...

b. Tính chất hóa học chung của kim loại

- Tác dụng với axit

- Tác dụng với dung dịch muối

- Tác dụng với phi kim

c. Dãy điện hóa

Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử. Phản ứng này xảy ra theo chiều : chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.
2. Điều chế kim loại

a. Nguyên tắc điều chế : Mn+ + ne ( M

b. Phương pháp điều chế : Có 3 phương pháp

- Phương pháp nhiệt luyện

- Phương pháp thủy luyện

- Phương pháp điện phân

3. Sự ăn mòn kim loại

- Ăn mòn hóa học

- Ăn mòn điện hóa

- Cách chống ăn mòn kim loại : Cách li kim loại với môi trường, dùng hợp kim chống gỉ, dùng chất chống ăn mòn, dùng phương pháp điện hóa.
BÀI TẬP

1. Để bảo vệ thép, người ta tiến hành tráng lên bề mặt thép một lớp mỏng thiếc. Hãy cho biết phản ứng chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào ?

A. phương pháp điện hóa 
B. phương pháp tạo hợp kim không gỉ

C. phương pháp cách ly 
D. phương pháp dùng chất kìm hãm
2. Ngâm miếng Fe tráng Sn trong dung dịch HCl, hãy cho biết ở thời điểm ban đầu xảy ra cơ chế ăn mòn kiểu gì? 

A. Điện hóa

B. hóa học

C. Cả 2 loại

D. Không xảy ra.
3. Viết phương trình hóa học biÓu diÔn c¸ch ®iÒu chÕ theo ph­¬ng ph¸p thuû luyÖn
a) Ag từ dung dịch AgNO3

c) Zn từ dung dịch ZnCl2
b) Cu tõ dung dÞch CuSO4

d) Fe từ dung dịch Fe(NO3)3
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Ng©m mét l¸ kÏm (d­) trong 100ml AgNO3 0,1M. Khi ph¶n øng kÕt thóc khèi l­îng l¸ kÏm t¨ng bao nhiªu gam ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Hãy cho biết điều kiện của ăn mòn điện hoá là?

A. Phải có 2 điện cực trong đó kim loại đóng vai trò cực âm. 
B. 2 điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly.

C. 2 điện cực phải tiếp xúc với nhau. 
D. Cả A, B, C.
6. Cho một hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe3O4 và 0,25mol Fe vào 400ml dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và còn lại 2,8g Fe chưa tan. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch HCl. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Phản ứng hoá học nào xảy ra sự ăn mòn kim loại ?

A. Phản ứng trao đổi

B. Phản ứng oxi hoá – khử

C. Phản ứng thủy phân

D. Phản ứng axit – bazơ
8. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Fe vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp trên vào 250mL dung dịch HNO3 4M thu được 5,152 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Xác định khối lượng Fe trong m gam hỗn hợp X.

A. 5,04g
B. 5,6g

 C. 6,16g
 D. 6,72g
9. Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1g khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5g
B. 55,5g
 C. 56,5g
 D. 57,6g
10. Cho 9,6g bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Mg

B. Ca

C. Fe

D. Ba
Chương 2 : KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài  6 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm. Học sinh biết tính chất và ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm. Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập liên quan đến kim loại kiềm.

I. Kim loại kiềm

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Kim loại kiềm là những nguyên tố hóa học thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn gồm liti (Li), natri (Na), kali (K), rubidi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr).

2. Tính chất vật lí

Kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. Khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp, có thể cắt bằng dao một cách dễ dàng. Kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối và năng lượng ion hóa nhỏ (tính khử mạnh).
3. Tính chất hóa học

3.1. Tác dụng với phi kim
3.1.1. Tác dụng với oxi
Kim loại kiềm khử dễ dàng các nguyên tử phi kim thành ion âm.
4Na + O2  ( Na2O

3.1.2. Tác dụng với clo 
2K + Cl2 ( 2KCl
3.2. Tác dụng với axit

Kim loại kiềm khử dễ dàng ion H+ trong dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng thành khí H2.
   

2Li + 2HCl → 2LiCl + H2(
3.3. Tác dụng với nước

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế

4.1. Ứng dụng

Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân. Dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện, dùng làm xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.
4.2. Điều chế


Thường sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen của kim loại kiềm.

NaCl 
[image: image14.wmf]dienphan
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 Na + 1/2Cl2
II. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

1. Natri hidroxit
1.1. Tính chất

Natri hiđroxit là chất rắn, màu trắng, dễ hút ẩm, tỏa nhiều nhiệt, nóng chảy ở 3220C. Natri hiđroxit là bazơ mạnh, tan trong nước, phân li hoàn toàn thành ion.
1.1.1. Tác dụng với axit
NaOH
+ HCl → NaCl + H2O
1.1.2. Tác dụng với oxit axit
NaOH + CO2 → NaHCO3


2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

1.1.3. Tác dụng với dung dịch muối
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2
1.2. Ứng dụng và điều chế
2NaCl + 2H2O
[image: image15.wmf]dienphan
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H2 + Cl2 + 2NaOH
Dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ, xà phòng, giấy, dệt, nước Javen, luyện nhôm.

2NaOH + Cl2 ( NaCl + NaClO + H2O 
(nước Javen)
2. Natri hidrocacbonat
NaHCO3 là chất rắn màu trắng, bền ở nhiệt độ thường và phân hủy ở nhiệt độ cao.

2NaHCO3 
[image: image16.wmf]o
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 Na2CO3 + CO2 + H2O
Natri hiđrocacbonat có tính lưỡng tính, vừa tác dụng với axit mạnh, vừa tác dụng với kiềm
            
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 




NaHCO3 +  NaOH → Na2CO3 + H2O

3. Natri cacbonat
3.1. Tính chất

Na2CO3 là chất rắn màu trắng, dễ tan trong nước. Ở nhiệt độ thường (duới 320C) có dạng muối ngậm nước. Ở nhiệt độ cao, trở thành muối khan có nhiệt độ nóng chảy là 8500C. Natri cacbonat là muối của axit yếu, không bền, tác dụng với axit mạnh.
Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + H2O + CO2 (



       

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3(
3.2. Ứng dụng

Na2CO3 là nguyên liệu trong sản xuất thủy tinh, xà phòng, giấy, dệt, dùng tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy, dùng trong công nghiệp chất tẩy rửa.

4. Kali nitrat
4.1. Tính chất

KNO3 là những tinh thể không màu, bền trong không khí, tan nhiều trong nước, bị phân huỷ ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy (3330C).

2KNO3 
[image: image17.wmf]o
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 2KNO2 + O2


4.2. Ứng dụng
Dùng làm phân bón (phân đạm, phân kali) và chế tạo thuốc nổ. Thuốc nổ thông thường (thuốc súng) là hỗn hợp 68%KNO3, 15%S và 17%C (than). Phản ứng cháy của thuốc súng xảy ra như sau :
2KNO3 + 3C + S 
[image: image18.wmf]o
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 N2 + 3CO2 + K2S
BÀI TẬP

1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
[image: image19.emf]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
2. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
3. Hòa tan 8g NaOH vào nước thu được 500ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
4. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 39g K vào 362 gam nước là bao nhiêu ?

A. 15,47%             B. 13,97%              C. 14%                 D. 14,04%

5. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1               B. ns2               C. ns2np1          D. (n-1)dxnsy
6. Chất có tính lưỡng tính là

A.   NaCl.                      B.   NaNO3.                  C.   NaOH.                    D. NaHCO3.

7. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

A.   IA.                          B.   IIIA.                       C.   IVA.                        D. IIA.

8. Trong 1lít dung dịch Na2SO4  0,2M có tổng số mol các ion do muối phân li ra là

A.  0,2  mol                 B.  0,4  mol                 C.  0,6  mol                  D. 0,8 mol

9. Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,4g kết tủa. Tính giá trị của m.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Bài  7 : Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất và ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ. Học sinh biết nước cứng, nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước cứng. Học sinh hiểu nguyên nhân tính khử mạnh của kim loại kiềm thổ.
Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết cấu hình electron và suy ra tính chất hóa học của kim loại kiềm. Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm thổ.

I. Kim loại kiềm thổ

1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng tuần hoàn gồm : beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba), rađi (Ra).
2. Tính chất vật lí

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ beri). Độ cứng tuy có cao hơn kim loại kiềm nhưng chúng là những kim loại mềm hơn nhôm. Khối lượng riêng tương đối nhỏ, chúng là những kim loại loại nhẹ hơn nhôm (trừ bari).

3. Tính chất hóa học

3.1. Tác dụng với phi kim

Trong không khí, ở nhiệt độ thường, Be và Mg bị oxi hóa chậm tạo thành màng oxit bảo vệ cho kim loại. Các kim loại còn lại tác dụng với oxi của không khí mãnh liệt hơn.

2Ca + O2 ( 2CaO

3.2. Tác dụng với axit

3.2.1. Với axit HCl, H2SO4 loãng


Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 


Mg + H2SO4 ( MgSO4 + H2                 

3.2.2. Với axit HNO3, H2SO4 đặc


Mg + 4HNO3đ ( Mg(NO3)2 + 2H2O + 2NO2


3Mg + 8HNO3loãng (3Mg(NO3)2 + 4H2O + 2NO


Mg + 2H2SO4đ ( MgSO4 + 2H2O + SO2
3.3. Tác dụng với nước 
Trong nước (ở nhiệt độ thường), Be không có phản ứng, Mg khử chậm, các kim loại còn lại khử nước mạnh mẽ và tạo ra dung dịch bazơ.
         

M + 2H2O  ( M(OH)2 + H2
4. Ứng dụng

Be tạo ra những hợp kim cứng, đàn hồi, không bị ăn mòn, dùng chế tạo máy bay, vỏ tàu biển. Mg tạo ra những hợp kim có đặt tính nhé và bền, dùng chế tạo máy bay, tên lửa.. Ca dùng làm chất khử để tách một số kim loại khỏi hợp chất

5. Điều chế

Phương pháp chính để điều chế là điện phân muối halogenua của chúng ở dạng nóng chảy. Phương trình điện phân dạng tổng quát có thể biểu diễn dưới dạng:

                   
MX2 
[image: image20.wmf]dienphan
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 M + X2
II. Một số hợp chất quan trọng của canxi

1. Canxi hidroxit
CaO là chất rắn, màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao (25850C), còn gọi là vôi sống. CaO là oxit bazơ, tác dụng mãnh liệt với nước, oxit axit và axit.
CaO + H2O = Ca(OH)2
CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

CaO + CO2 = CaCO3
Người ta điều chế CaO bằng phương pháp phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ cao.
           

CaCO3 
[image: image21.wmf]0
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 CaO + CO2 
-Q

2. Canxi cacbonat

CaCO3 là chất rắn màu trắng, không tan trong nước (1lít nước ở 200C hòa tan 1,3.10-4 mol). CaCO3 là muối của axit yếu, không bền tác dụng với nhiều axit vô cơ và hữu cơ.
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2
CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2
Ở nhiệt độ thấp, CaCO3 tan dần trong nước chứa khí cacbonic tạo ra muối axit canxi hiđro cacbonat Ca(HCO3)2.
                 
CaCO3 + CO2 + H2O 
[image: image22.wmf]€

 Ca(HCO3)2
3. Canxi hidroxit

Ca(OH)2 là chất rắn ít tan trong nước (1lít nước ở 200C hòa tan được 0,02 mol)

Dung dịch Ca(OH)2 còn gọi là nước vôi, có tính bazơ yếu hơn dung dịch NaOH. Canxi hiđroxit tác dụng với axit, oxit axit và muối.
Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaOH
4. Canxi sunfat

CaSO4 còn gọi là thạch cao, chất rắn màu trắng, ít tan trong nước (1lít nước ở 200C hòa tan được 1,1.10-2 mol). Tùy theo lượng kết tinh có trong canxi sunfat, ta có 3 loại :
- CaSO4.2H2O là thạch cao sống, bền ở nhiệt độ thường.

- 2CaSO4.H2O là thạch cao nung nhỏ lửa, điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở 1800C.

- CaSO4 là thạch cao khan, điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở 3500C.

III. Nước cứng

1. Khái niệm nước cứng

Nước thường dùng là nước tự nhiên lấy từ sông, suối, ao hồ, nước ngầm. Nước này có hòa tan một số muối của canxi, magie như : Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaSO4, MgSO4, CaCl2…vì vậy nước tự nhiên có chứa các ion Ca2+, Mg2+.

Nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước cứng. Nước không hòa tan hoặc chứa ít những ion trên gọi là nước mềm.

2. Phân loại nước cứng

2.1. Nước cứng tạm thời 

Nước cứng có chứa ion hiđrocacbonat HCO3- của các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
2.2. Nước cứng vĩnh cửu 

Nước cứng có chứa ion clorua Cl- hoặc sunfat SO42- hoặc cả hai của các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4,…

3. Tác hại của nước cứng

Nước cứng gây trở ngại nhiều cho đời sống thường ngày. Tấm giặt bằng xà phòng trong nước cứng sẽ tạo ra muối canxi stearat  Ca(C17H35COO)2 không tan. Chất này làm cho vải sợi bị mục nát, mặt khác gây lãng phí xà phòng. Nếu dùng nước cứng để nấu ăn sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị. Nước cứng cũng gây tác hại cho ngành sản xuất, như tạo lớp cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn. Nước cứng cũng làm hỏng nhiều dung dịch cần pha chế... 

4. Cách làm mềm nước cứng

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các ion Ca2+ và Mg2+ bằng cách chuyển những ion này vào hợp chất không tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác.

4.1. Phương pháp kết tủa

 Đối với nước cứng tạm thời, có thể đun nóng nước trước khi dùng, lọc bỏ chất không tan.
Ca(HCO3)2 
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 CaCO3 + CO2 + H2O
Hoặc dùng dung dịch Ca(OH)2 với một lượng vừa đủ để trung hòa muối axit thành muối trung hòa không tan, lọc bỏ chất không tan, được nước mềm.
Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Đối với nước cứng vĩnh cửu và nước cứng tạm thời, có thể dùng dung dịch Na2CO3.
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaHCO3
Hai phản ứng này cùng có phương trình ion là:

Ca2+ + CO32- = CaCO3
4.2. Phương pháp trao đổi ion 

Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion (ionit), chất này sẽ hấp thụ các ion Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng và thế vào đó là những cation như Na+, H+…  ta được nước mềm.
BÀI TẬP

1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

[image: image24.wmf]M
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Cho 2,16g Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Cho 10 g một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 6,11 lit khí hidro (25oC và 1 atm). Xác định tên của kim loại đã dùng.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hãy nhận biết 4 ống nghiệm không nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch sau : Ba(OH)2, H2SO4, Na2CO3, ZnSO4.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
5. Cho các chất : NaCl, Na2CO3, BaCl2, Ca(OH)2, HCl, Na2SO4, K3PO4, H2SO4
a) Chất nào có thể làm mất tính cứng tạm thời

b) Chất nào có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu

Viết phương trình hóa học minh họa.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Hòa tan 23,9 g hỗn hợp BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lit khí CO2 (đktc). Xác định khối lượng của muối trong mỗi hỗn hợp.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Hòa tan hoàn toàn 8,2 g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lit CO2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp trên.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài  8 : Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, tính chất và ứng dụng của nhôm và một số hợp chất của nhôm. Học sinh biết phương pháp sản xuất nhôm. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của nhôm và vì sao nhôm luôn có số oxi hóa +3 trong hợp chất.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập về nhôm.

Thái độ: Học sinh có ý thức bảo quản những đồ vật bằng nhôm.

I. Nhôm

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Al thuộc nhóm IIIA, chu kì 3. Trong nhóm, Al đứng dưới nguyên tử B. Trong chu kì, Al đứng sau nguyên tố Mg và trước nguyên tố Si. Al có bán kính 0,14nm. Al có 13 electron, có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1.
2. Tính chất vật lí

Al là kim loại nhẹ (d =7g/cm3), màu trắng bạc, nóng chảy ở 6600C. Al rất dẻo, có thể dát được lá nhôm mỏng 0,01 mm dùng để gói thực phẩm. Al có khả năng dẫn nhiệt và nhiệt tốt.

3. Tính chất hóa học

3.1. Tác dụng với phi kim

3.1.1. Tác dụng với halogen



2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3
3.1.2. Tác dụng với oxi

Al có tính khử mạnh : Al ( Al3+ + 3e và bị phá hủy trong môi trường kiềm.
4Al + 3O2 ( 2Al2O3
3.2. Tác dụng với axit

3.2.1. Với axit HCl, H2SO4 loãng
2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2


2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2                 

3.2.2. Với axit HNO3, H2SO4 đặc


Al + 6HNO3đ,n ( Al(NO3)3 + 3H2O + 3NO2


Al + 4HNO3loãng ( Al(NO3)3 + 2H2O + NO


2Al + 6H2SO4đ,n ( Al2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
3.3. Tác dụng với oxit kim loại



2Al + Fe2O3 
[image: image25.wmf]0
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 Al2O3 + 2Fe + Q

3.4. Tác dụng với nước


2Al + 6H2O ( 2Al(OH)3 + 3H2
3.5. Tác dụng với dung dịch kiềm



Al + NaOH + H2O ( NaAlO2 + 3/2H2
4. Ứng dụng

Al là kim loại được sử dụng rộng rãi (sau Fe) trong nhiều ngành kinh tế quốc dân và đời sống thường ngày. Những ứng dụng của Al có liên quan chặt chẽ với tính chất vật lí và hóa học của Al. Al và hợp kim có đặc tính nhẹ và bền đối với không khí và nước, được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ôtô, tên lửa, tàu vũ trụ. Al và hợp kim Al có màu trắng bạc, đẹp được dùng xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất.
5. Sản xuất nhôm

5.1. Nguyên liệu
Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.nH2O. Boxit thường lẫn tạp chất Fe2O3 và SiO2. Người ta làm sạch nguyên liệu theo trình tự sau :

Quặng boxit sau khi nghiền nhỏ được nấu trong dung dịch xút đặc (nhiệt độ 180oC). Loại bỏ tạp chất không tan là sắt oxit, được dung dịch hỗn hợp 2 muối là natri aluminat và natri silicat .

Al2O3  +  2NaOH  =  2NaAlO2   +   H2O

SiO2  +  2NaOH  =  Na2SiO3  +  H2O

Xử lí dung dịch  thu được bằng khí CO2 ta được chất khí không tan là Al(OH)3:  

NaAlO2  +  CO2  +  2H2O  =  Al(OH)3   +  NaHCO3
Sau đó lọc, rửa và nung kết tủa Al(OH)3 ở nhiệt độ cao (trên 900oC) thu được Al2O3  khan, nguyên chất dùng để sản xuất nhôm.

5.2. Sản xuất nhôm
a) Nguyên tắc : Khử ion Al3+  trong hợp chất thành Al tự do : Al3+   +  3e   =  Al

b) Phương pháp : 

Sự khử ion Al3+ trong Al2O3 là rất khó khăn, không thể dùng những chất khử thông thường như C, CO, H2. Cuối thế kỷ thứ 19 (vào năm 1888) người ta mới tìm ra phương pháp sản xuất Al bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy. Phương pháp này tồn tại đến nay.

- Chuẩn bị chất điện li nóng chảy :
Để giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 (2050oC), người ta hoà tan Al2O3 trong criolit nóng chảy, được hỗn hợp chất lỏng ở 900oC. Việc làm này, một mặt tiết kiệm được năng lượng, lại tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3 nóng chảy. Mặt khác hỗn hợp chất điện li này có tỉ khối nhỏ hơn nhôm, nổi lên trên và ngăn cản Al nóng chảy không bị oxi hóa trong không khí.

- Quá trình điện phân : 
Cực âm (catot) của thùng điện phân là tấm than chì nguyên chất, được bố trí ở đáy thùng. Cực dương (anôt) là những khối lớn than chì, có thể chuyển động theo phương thẳng đứng. Dòng điện một chiều dùng để điện phân có cường độ rất cao (từ 50000 đến 100000 A) và điện thế thấp (khoảng 5V). Nhiệt toả ra do hiệu ứng Jun đủ để duy trì nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy của chất điện li.

II. Hợp chất quan trọng của nhôm

1. Nhôm oxit

1.1. Tính chất

Al2O3 có tính lưỡng tính
Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O
1.2. Ứng dụng

Tinh thể nhôm oxit không màu hoặc có màu, dùng làm đồ nữ trang, chế tạo các chi tiết trong các ngành kĩ thuật chính xác như chân kính đồng hồ, máy phát laze… Nhôm oxit lẫn tạp chất có độ rắn cao, được dùng làm vật liệu mài (đá mài, bột giấy ráp, bột đánh bóng…).
2. Nhôm hidroxit

* Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính

Al(OH)3 + 3HCl ( AlCl3 + 3H2O



Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O
* Al(OH)3 là hợp chất kém bền

2Al(OH)3 ( Al2O3 + 3H2O
3. Muối nhôm
3.1. Nhôm sunfat
Nhôm sunfat có nhiều ứng dụng là muối kép kali và nhôm ngậm nước (phèn chua), có công thức hóa học là K2SO4.Al(SO4)3.24H2O viết gọn là KAl(SO4)2.12H2O. Muối này được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, làm trong nước đục...
3.2. Nhôm clorua
Nhôm clorua dùng làm chất xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu mỏ và tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ.
BÀI TẬP

1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Viết phương trình hóa học của các phản ứng khi cho Al tác dụng với HNO3 trong các trường hợp sinh ra chất sau: N2, NO , NO2 , N2O , NH4NO3
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi:
a. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3
b. Cho từ từ khí NH3 vào dung dịch có chứa Al2(SO4)3
c. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2
d. Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Cho 13,5g Al tan trong dung dịch NaOH nóng. Tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Cho 100 ml dung dịch AlCl3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa thu được làm khô nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam.Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Cho 25,8g bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72lit khí hidro (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 4M tham gia phản ứng.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. Khử 16g Fe2O3 bằng nhôm. 
a) Tính khối lượng nhôm cần dùng 

b) Tính khối lượng hỗn hợp thu được sau phản ứng.

c) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp trước và sau phản ứng. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Phân biệt các lọ mất nhãn sau :  NaCl, AlCl3 và MgCl2.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Dãy nào dưới đây gồm các chất có tính lưỡng tính ?

A. AlCl3 và Al2(SO4)3                                                  

B. Al(NO3)3 và Al(OH)3
C. Al2(SO4)3 và Al2O3                                               

D. Al(OH)3 và Al2O3
Bài  9 : Ôn tập Chương 2
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm cùng với các hợp chất của chúng. Học sinh biết phương pháp điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.

Kĩ năng: Học sinh biết viết cấu hình electron và suy ra tính chất. Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập có liên quan.

Thái độ: Học sinh có thái độ tích cực, tự giác trong học tập.
I. Hệ thống kiến thức Chương 2
1. Kim loại kiềm và kiềm thổ
	
	Vị trí trong bảng tuần hoàn
	Cấu hình electron lớp ngoài cùng
	Tính chất hóa học 
đặc trưng
	Điều chế

	Kim loại kiềm
	Nhóm IA
	ns1
	Có tính khử mạnh nhất trong các kim loại

M ( M+ + e
	Điện phân muối halogenua nóng chảy

2MX 
[image: image27.wmf]dpnc

¾¾¾®

2M + X2

	Kim loại kiềm thổ
	Nhóm IIA
	ns2
	Có tính khử mạnh, chỉ sau kim loại kiềm

M ( M2+ + 2e
	MX2 
[image: image28.wmf]dpnc

¾¾¾®

M + X2


2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

- NaOH: là bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

- NaHCO3: tác dụng được với axit và kiềm.

- Na2CO3: là muối của axit yếu, có đầy đủ tính chất chung của muối.

3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

- Ca(OH)2: là  bazơ mạnh.

- CaSO4: tùy theo lượng nước kết tinh có trong tinh thể ta có: thạch cao sống (CaSO4.2H2O); thạch cao nung (CaSO4. H2O); thạch cao khan (CaSO4).

4. Nước cứng

Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+, nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên. Nước cứng chia thành các loại sau :
+ Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

+ Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: chứa các muối clorua và sunphat của canxi và magie.

+ Nước cứng có tính cứng toàn phần: có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

- Cách làm mềm nước cứng: phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.
5. Nhôm

- Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

- Là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dẻo.

- Có tính khử mạnh : Al → Al3+ + 3e

- Không tác dụng với oxi của không khí và nước do có lớp màng oxit bảo vệ; tan trong kiềm mạnh.
6. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

- Al2O3: là oxit lưỡng tính (tan trong dung dịch axit và dung dịch kiềm mạnh).

- Al(OH)3: là hiđroxit lưỡng tính (tan trong dung dịch axit và dung dịch kiềm mạnh).

- Muối nhôm : Nhôm sunfat ( Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) và nhôm clorua. 
II. Bài tập

1. Cho một lá nhôm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Đốt nóng hỗn hợp Al và 16g Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Tính giá trị của V.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Hòa tan hoàn toàn 1,23g hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính giá trị của m.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
5. Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al-Mg trong dung dịch HCl thu được 8,96lit khí H2 (đktc). Khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6,72lit khí H2 (đktc). Tính phần trăm của mỗi kim loại trong hợp kim.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
6. Cho 150ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M. Xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
7. Nung 48 gam hỗn hợp bột Al và Al(NO3)3 trong không khí, thu được chất rắn có khối lượng 20,4 gam. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
8. Nung nóng 7,26g hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3 thu được 0,84lit khí CO2 (đktc). Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
9. Cho 3,68g hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Chương 3 : SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài  10 : Sắt và hợp chất của sắt
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học minh hoạt tính chất của sắt và hợp chất của sắt 

I. Sắt

1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Sắt (Z = 26) là nguyên tố d, thuộc nhóm IIIB, chu kì 4, có cấu hình electron là [Ar]4s23d6. Bán kính nguyên tử của sắt là 0,13 nm.

2. Tính chất vật lí

Sắt nguyên chất là kim loại có màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng chảy ở 15400C. Sắt là kim loại nặng, có khối lượng riêng 7,9g/cm3. Sắt dẫn nhiệt và dẫn nhiệt tốt có tính chất nhiễm từ.

3. Tính chất hóa học

3.1. Tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ cao, sắt khử mạnh mẽ nguyên tử phi kim thành anion, sắt bị oxi hóa thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+.
Fe  +  S  =  FeS

3Fe  +  2O2  =  Fe3O4 (hỗn hợp của FeO và Fe2O3)
 

2Fe  +  3Cl2  =  2FeCl3
3.2. Tác dụng với axit
a) HCl, H2SO4 loãng : Fe khử các ion H+ của những dung dịch axit này thành khí H2
Fe + H2SO4  = FeSO4  + H2

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
b) HNO3, H2SO4 đặc : sắt không tác dụng với các dung dịch axit HNO3, H2SO4 đặc và nguội, vì các axit này làm cho sắt trở nên thụ động. HNO3, H2SO4 đặc và nóng, HNO3 loãng oxi hóa sắt thành Fe3+ và Fe sẽ khử N5+ hoặc S6+ trong các axit này đến mức oxi hóa thấp hơn.


Fe + 6HNO3đ,n ( Fe(NO3)3 + 3H2O + 3NO2


Fe + 4HNO3loãng ( Fe(NO3)3 + 2H2O + NO


2Fe + 6H2SO4đ,n ( Fe2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
3.3. Tác dụng với muối
Sắt có thể khử được ion của các kim loại đứng sau nó trong dãy kim loại tự do. 


Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
4. Tác dụng với nước
    Ở nhiệt độ thường, sắt không khử được nước. Nếu cho hơi nước nóng đi qua sắt ở nhiệt độ cao, sắt khử hơi nước, giải phóng khí H2 và sắt bị oxi hóa thành Fe3O4 hoặc FeO.
3Fe + 4H2O 
[image: image29.wmf]0
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 Fe3O4 + 4H2
Fe + H2O 
[image: image30.wmf]0

570

C

>

¾¾¾®

 FeO + H2
II. Hợp chất của sắt

1. Hợp chất sắt (II)

Hợp chất sắt (II) gồm những muối, hidroxit, oxit của Fe2+
1.1. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II)
Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là tính khử. Hợp chất sắt (II) tác dụng với chất oxi hóa sẽ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III). Trong các phản ứng hóa học này, ion Fe2+ có khả năng cho 1 electron : Fe2+  -  e  =  Fe3+
4Fe(OH)2  + 2H2O + O2  =  4Fe(OH)3
(trắng xanh)


(nâu đỏ)

   

FeO + 4HNO3đ,n ( Fe(NO3)3 + 2H2O + NO2
1.2. Điều chế một số hợp chất sắt (II)
Fe(OH)2 là chất rắn màu lục nhạt, không tan trong nước. Fe(OH)2 được điều chế bằng phản ứng trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (II) và dung dịch kiềm.

            
FeCl2 + 2NaOH ( Fe(OH)2 + 2NaCl

FeO là chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên, có thể điều chế bằng cách phân hủy hợp chất không bền của sắt (II) ở nhiệt độ cao, không có không khí.
             
Fe(OH)2 
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FeO + H2O


Muối sắt (II) được điều chế bằng cách cho Fe hoặc FeO hoặc Fe(OH)2 tác dụng với axit HCl hoặc H2SO4.

FeO + H2SO4  = FeSO4  + H2O

Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O

Muối sắt (II) được điều chế cần dùng ngay vì trong không khí sẽ chuyển thành muối sắt (III).
2FeCl2  +  Cl2  =  2FeCl3
2. Hợp chất sắt (III)
Hợp chất sắt (III) gồm những muối, hiđroxit, oxit của ion Fe3+.

2.1. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III)
Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxi hóa. Hợp chất sắt (III) tác dụng với chất khử, chúng sẽ bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc sắt tự do. Trong các phản ứng hoá học, ion Fe3+ có khả năng nhận 1 hoặc 3 electron : Fe3+  +  1e  =  Fe2+ hoặc Fe3+  +  3e  =  Fe.


3FeO + 10HNO3loãng ( 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO


2FeO + 4H2SO4đ,n ( Fe2(SO4)3  + 4H2O + SO2
2.2. Điều chế một số hợp chất sắt (III)
Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước, được điều chế bằng phản ứng trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (III) với dung dịch kiềm. 

FeCl3  +  3NaOH  =  Fe(OH)3  +  3NaCl

Fe2O3  là chất rắn màu nâu đỏ, được điều chế bằng cách phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao.
2Fe(OH)3 
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Fe2O3 + 3H2O

Muối sắt (III) được điều chế bằng cách cho Fe hoặc FeO tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng, hoặc Fe(OH)2 tác dụng với axit HCl hoặc H2SO4.
Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3  + 3H2O

Fe(OH)3  + 3HNO3 = Fe(NO)3  + 3H2O
Muối sắt (III) có tính oxi hóa, dễ bị khử thành muối sắt (II).

Fe + 2FeCl3 ( 3FeCl2
BÀI TẬP

1. Cho một lá sắt lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau: 
a) FeS2 ( Fe2O3 ( FeCl3 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 ( Fe

b) Fe ( FeCl2 ( Fe(OH)2 ( Fe(OH)3 ( Fe2(SO4)3 ( Fe(NO3)3 ( Fe2O3 

c) Fe ( FeS ( Fe2O3 ( FeCl3 ( FeCl2
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Khö m gam hçn hîp c¸c oxit CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 b»ng CO ë nhiÖt ®é cao  thu ®­îc 40 gam chÊt r¾n X vµ 13,2 gam CO2. T×m gi¸ trÞ m.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hòa tan 3,04g hỗn hợp bột sắt và đồng trong dung dịch HNO3 loãng thu được 0,896lit khí NO (duy nhất) (đktc). Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Cho 0,784g Fe t¸c dông 100ml dung dÞch chøa AgNO3 0,3M.  Sau khi ph¶n øng hoµn toµn thu dung dÞch X chøa chÊt tan nµo, nång ®é bao nhiªu?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
6. Từ sắt hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp ra FeSO4
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Bài  11 : Crom và hợp chất của crom
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học của crom.

Kĩ năng:  Học sinh biết viết phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của crom và hợp chất. 

I. Crom

1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Crom là kim loại chuyển tiếp, thuộc chu kì 4, nhóm VIB, có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p63d54s1
2. Tính chất vật lí

Crom có màu trắng bạc, rất cứng, khó nóng chảy, là kim loại nặng, d = 7,2 g/cm3. 
3. Tính chất hóa học

3.1. Tác dụng với phi kim

4Cr  +  3O2  (   2Cr2O3
2Cr   +   3Cl2  (  2CrCl3
3.2. Tác dụng với axit

Cr  +  2HCl  (  CrCl2   +   H2
       

Cr   +  H2SO4  ( CrSO4  +  H2
Crom thụ động trong axit H2SO4 và HNO3 đặc, nguội.

II. Hợp chất của crom

1. Hợp chất crom (III)
1.1. Crom (III) oxit

Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tan trong axit và kiềm đặc.

Cr2O3  +  6HCl  ( 2CrCl3 + 3H2O

        

Cr2O3   +  2NaOH  ( 2NaCrO2 + H2O

1.2. Crom (III) hidroxit

Cr(OH)3   là hidroxit lưỡng tính

Cr(OH)3  + NaOH ( NaCrO2 + H2O

Cr(OH)3 +  3HCl  ( CrCl3  +  3H2O

2. Hợp chất crom (VI)
2.1. Crom (VI) oxit

CrO3 là chất oxi hoá rất mạnh

2CrO3 + 2NH3 (  Cr2O3  + N2  + 3H2O

CrO3 là một oxit axit, tác dụng với H2O tạo ra hỗn hợp 2 axit.

CrO3   +  H2O   (  H2CrO4 : axit cromic

2CrO3  + H2O  (  H2Cr2O7 : axit đicromic

2.2. Muối crom (VI)

Muối đicromat: K2Cr2O7 là muối có màu da cam của ion Cr2O72-. Ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá lẫn  nhau theo cân bằng.

Cr2O72-  +  H2O  (
2 CrO42-  +  2H+
(da cam)
           (vàng)
BÀI TẬP

1. Hoàn thành các phản ứng sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:
K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 ( Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + S

K2Cr2O7 + HCl  ( CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ( Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + Fe2(SO4)3
2. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
a) Cr ( Cr2O3 ( Cr2(SO4)3 ( Cr(OH)3 ( NaCrO2

b) Cr ( CrCl2 ( CrCl3 ( Cr(OH)3 ( NaCrO2 ( Na2CrO4 ( Na2Cr2O7 ( Cr2O3 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi thu được kết tủa lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khi khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các muối có trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dung dịch NaOH đến dư vào sau đó cho thêm nước clo, rồi lại thêm dung dịch BaCl2 đến dư thu được 50,6 gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để điều chế được 78 g crom từ crom (III) oxit.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài  12 : Đồng và hợp chất của đồng
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu hình nguyên tử, tính chất và ứng dụng các hợp chất của đồng. Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.
Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn minh họa tính chất hóa học của đồng.

I. Đồng

1. Vị trí của đồng trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Cu là kim loại chuyển tiếp ở vị trí 29, chu kì 4, nhóm IB, có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p63d104s1. Cu là nguyên tố d, có electron hoá trị nằm ở 4s và 3d.
2. Tính chất vật lí

Đồng là kim loại màu đỏ, dẻo, dai, dễ kéo sợi, dát mỏng, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, là kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy cao.

3. Tính chất hóa học

3.1. Tác dụng với phi kim

2Cu + O2  (  2CuO
Cu  +  Cl2  (    CuCl2
Cu  +  S ( CuS

3.2. Tác dụng với axit

Cu không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng. Khi có mặt oxi, Cu tác dụng với dung dịch HCl, nơi tiếp xúc giữa dung dịch axit với không khí. 

2Cu + 4HCl + O2 ( 2CuCl2 + 2H2O

Cu + 2H2SO4đ ( CuSO4  + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3đ ( Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3loãng ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

II. Hợp chất của đồng

1. Đồng (II) oxit


CuO : là chất rắn màu đen, oxit baz, điều chế bằng cách nhiệt phân.



2Cu(NO3)2  
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 2 CuO  + 4 NO2  + O2


Cu(OH)2 
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 2 CuO + CO2 + H2O



Cu(OH)2 
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 CuO  + H2O

2. Đồng (II) hidroxit

Là chất rắn màu xanh, bazơ không tan, điều chế từ dung dịch muối Cu2+ và dung dịch bazơ.


CuSO4  + 2 NaOH ( Cu(OH)2  + Na2SO4
Cu(OH)2 dễ tan trong dung dịch NH3 tạo dung dịch màu xanh tham gọi là nước Svayde.

3. Muối đồng (II)


Muối đồng có màu xanh, phổ biến là muối đồng (II) như CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2,…
4. Ứng dụng của đồng và hợp chất của đồng

Dựa vào tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, bền của đồng và khả năng tạo ra nhiều hợp kim như đồng thau (Cu-Zn), đồng bạch Cu-Ni, đồng thanh (Cu-Sn), vàng tây (Cu-Au). Những hợp kim này được sử dụng để chế tạo các chi tiết máy, thiết bị tàu biển…
BÀI TẬP

1. Cho một lá đồng lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; FeCl3; Hg(NO3)2; AuCl3; NaNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Nhận biết các dung dịch sau : HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3 (chỉ dùng 1 thuốc thử).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ:

a) Cu ( CuS ( Cu(NO3)2 ( Cu(OH)2 ( CuCl2 ( Cu

b) CuO ( Cu ( CuCl2 ( Cu(OH)2 ( Cu(NO3)2 ( CuS 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………            
4. Cho 19,2g Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3, khí NO thu được đem hấp thụ vào nước cùng dòng oxi để chuyển hết thành HNO3, thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá trình trên là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………
5. Đốt 12,8 gam đồng trong không khí, hòa tan chất rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5 M thoát ra 448 ml khí NO duy nhất (đktc). Tính thể tích dung dịch HNO3 cần dùng tối thiểu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài  13: Niken, kẽm, chì, thiếc
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí Ni, Zn, Pb, Sn trong bảng tuần hoàn. Học sinh biết tính chất và ứng dụng của Ni, Zn, Pb, Sn.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng liên quan.

I. Niken

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn


Ở ô số 28, thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4

2. Tính chất và ứng dụng
a/ Tính chất
Ni có màu trắng bạc, rất cứng, có tính khử yếu hơn sắt, tác dụng được với nhiều đơn chất:

                                  2Ni +  O2   ( 2NiO

                                    Ni +  Cl2  ( NiCl2
Ở nhiệt độ thường, Ni có lớp màng oxit bảo vệ nên bền với không khí, nước và một số dung dịch axit.

b/ Ứng dụng
Chế tạo hợp kim, mạ các kim loại, chất xúc tác.
II. Kẽm
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn.
Ở ô số 30, thuộc nhóm IIB, chu kì 4
2. Tính chất và ứng dụng.
a/ Tính chất
Màu lam nhạt, khá giòn, kẽm và các hợp chất của kẽm không độc, riêng hơi ZnO rất độc, là kim loại hoạt động, có tính khử mạnh hơn sắt.
      Tác dụng với phi kim          

2Zn + O2 ( 2ZnO  

                   Zn  + S   ( ZnS  
      Tác dụng với axit:          
Zn  + HCl  →  ZnCl2  +  H2
                   Zn  + 2H2SO4đ  ( ZnSO4  +  SO2  +  2H2O   
      Tác dụng với dung dịch kiềm :  Zn  +  2NaOH  →  Na2ZnO2  +  H2
      Tác dụng với muối:  Zn  + CuSO4   →  Cu   +  ZnSO4  
b/ Ứng dụng
Chế tạo hợp kim, mạ các kim loại, sản xuất pin khô, dùng trong y học như ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,…
III. Chì
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn.
Ở ô số 82, thuộc nhóm IVA, chu kì 6.
2. Tính chất và ứng dụng.
Màu trắng hơi xanh, dễ dát mỏng. Chì và các hợp chất của chì đều rất độc. Ở nhiệt độ thường chì tương đối trơ, khi đun nóng trở nên hoạt động hơn.
                        2Pb   +    O2   ( 2PbO

                        Pb     +    S      ( PbS
Dùng để chế tạo các bản cực acquy, vỏ dây cáp, đầu đạn, thiết bị để bảo vệ khỏi tia phóng xạ.
IV. Thiếc
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
Ở ô số 50, thuộc nhóm IVA, chu kì 5.

 2. Tính chất và ứng dụng

 
Màu trắng bạc, mềm, dễ dát mỏng. Có 2 dạng thù hình: thiếc trắng và thiếc xám, có tính khử yếu hơn kẽm và niken.
               Sn      +   2HCl  →  SnCl2   +   H2
               Sn      +      O2    (  SnO2
Dùng phủ lên sắt (sắt tây), hợp kim Sn-Pb dùng để hàn, SnO2 làm men trong sản xuất đồ sứ. 

BÀI TẬP

1. Cho một lá kẽm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; FeCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………
2. Cho hỗn hợp bột kim loại Zn và Al. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng kim loại và viết phương trình hóa học của các phản ứng.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
3. Nhúng kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam CdCl2 khối lượng tấm kẽm tăng 3,29 gam. Xác định khối lượng Cd tách ra khỏi dung dịch.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hòa tan 100g hợp kim Zn-Cu trong dung dịch HCl dư, khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 làm giảm 9,6 gam so với ban đầu. Tính thành phần phần trăm của hợp kim.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
5. Hòa tan hết 3 gam hợp kim của đồng và bạc trong dung dịch HNO3 loãng thu được 7,34 g hỗn hợp muối. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
Bài  14 : Ôn tập Chương 3
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo và tính chất của các kim loại: sắt, crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất hóa học cơ bản của kim loại

Kĩ năng: Học sinh viết được cấu hình electron và suy ra tính chất kim loại. Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập có liên quan đến các kim loại trên.

I. Hệ thống kiến thức Chương 3
1. Sắt và hợp chất của sắt

a. Sắt

Fe là nguyên tố d, có thể nhường 2e hoặc 3e ở phân lớp 4s và phân lớp 3d để tạo ra ion Fe2+, Fe3+. Tính chất hóa học đặc trưng của Fe là tính khử. Fe có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối và nước ở nhiệt độ cao.

b. Hợp chất sắt


Tính chất hóa học đặc trưng của Fe (II) là tính khử : Fe2+ (  Fe3+   +   e

Tính chất hóa học đặc trưng của Fe (III) là tính oxi hóa : Fe3+ + e ( Fe2+ hoặc Fe3+ + 3e ( Fe

2. Đồng và hợp chất đồng

a. Đồng

Cu là nguyên tố d, có electron hoá trị nằm ở 4s và 3d. Trong hợp chất, Cu có mức oxi hoá phổ biến là: +1 và +2. Cu có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối.

b. Hợp chất đồng

CuO có tính oxi hoá. Cu(OH)2 dễ tan trong dung dịch NH3 tạo dung dịch màu xanh thẩm gọi là nước Svayde.

3. Crom và hợp chất crom
a. Crom

Cr là nguyên tố d, có electron hoá trị nằm ở 4s và 3d. Trong hợp chất, Cr có mức oxi hoá phổ biến là: +3 và +6. Cr có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối.
b. Hợp chất crom
Trong hợp chất, crom có số oxi hoá biến đổi từ +1 đến +6. Số oxi hoá phổ biến là +2, +3, +6. (crom có e hoá trị nằm ở phân lớp 3d và 4s). Cr có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối.

Crom (III) vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. Crom (VI) là chất oxi hoá rất mạnh. Một số hợp chất vô cơ và hữu cơ bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

BÀI TẬP

1. Cho một lá crom lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.

……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
2. Điện phân 250ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, khi ở catot bắt đầu có bọt khí thì ngừng điện phân, thấy khối lượng catot tăng 4,8g. nồng độ mol/lit của dung dịch CuSO4 ban đầu là bao nhiêu ?
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
3. Ngâm thanh đồng có khối lượng 140,8g trong dung dịch AgNO3 32% (D = 1,2g/ml) đến khi phản ứng hoàn toàn lấy thanh đồng ra thì thanh đồng nặng 171,2g. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
4. Chia 4g hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 560ml khí H2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 336ml khí H2 (các thể tích khí đều ở đktc). Tính phần trăm về khối lượng của các kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………                       
5. Cho 1g hợp kim Cu-Al vào lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại và hòa tan trong dung dịch HNO3 sau đó làm bay hơi dung dịch và nung nóng, khối lượng chất rắn sau khi nung là 0,4g. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hợp kim.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
6. Cho hỗn hợp gồm 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 ml khí NO (điều kiện tiêu chuẩn) duy nhất. Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
Bài  15 : Ôn tập Học phần Hóa học BDVH
MỤC TIÊU  

Kiến thức: Học sinh biết tính chất của các chất vô cơ đã học. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất của các chất.

Kĩ năng:  Học sinh biết viết phương trình phân tử và phương trình ion minh họa phản ứng hóa học.

Học sinh tính toán theo phản ứng hóa học

I. Hệ thống kiến thức Học phần Hóa học BDVH

Theo hệ thống kiến thức các chương 1, 2 và 3.
II. Bài tập

1. Cho một lá niken lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.

……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
2. Điện phân hoàn toàn một muối của kim loại kiềm thu được 0,896 lit khí clo (đktc) và 3,12 g kim loại. Xác định kim loại kiềm.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
3. Cho 16,1g hỗn hợp Fe, Al, Al2O3 vào dung dịch NaOH dư thu được 6,72lit hidro (đktc) và chất rắn. Lọc lấy chất rắn để hòa tan vừa đủ chất rắn này cần dùng 100 ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần phần trăm từng chất có trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
4. Ngâm một lá kẽm nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3M lẫn với Pb(NO3)2 1M sau phản ứng lá kẽm có khối lượng bao nhiêu ?
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            5. Cho 30,6g Mg, Zn, Ag tác dụng với 900ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch A.Cho dần dần NaOH vào A đến khi thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa và nung ở nhiệt độ cao thu được bao nhiêu gam chất rắn?
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
6. Cho 40 g hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với oxi dư đun nóng thu được 46,4 g chất (X). Tính thể tích dung dịch dung dịch HCl 2M đủ để phản ứng với (X).
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
7. Cho 1,19 g hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch (Y). Cho (Y) tác dụng với dung dịch NH3 dư, kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1,02 g chất rắn. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
8. Đốt 12,8 gam đồng trong không khí. Hòa tan hoàn toàn chất rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5 M thu được 448 ml khí NO (điều kiện tiêu chuẩn) duy nhất. Tính thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hòa tan chất rắn.

……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………     
9. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau       
[image: image36.emf]
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